
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS TỪ XA NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2024

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ 
Mã tổ hợp

Trường tốt nghiệp/ Môn 1
Hệ TN/ 
Môn 2

NTN/ 
Môn 3

Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

1 Đinh Thị Thúy An N 28/02/1989 Việt Nam học Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2012 7.35 CĐ Đạt

2 Ngô Thị Vân An N 20/05/1994 Kế toán Trường Đại học Tiền Giang CQ 2017 6.71 ĐH Đạt

3 Trương Hoàng An N 15/01/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 2.99 CĐ LT Đạt

4 Dương Đức Anh N 07/07/2005 D01 6.8 7.7 8.0 22.50 THPT Đạt

5 Lâm Nguyễn Vĩnh Anh 31/10/1994 D15 5.8 6.7 6.7 19.20 THPT Đạt

6 Lý Hoàng Anh N 06/04/2001 Ngôn ngữ Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.48 CĐ LT Đạt

7 Lý Thoại Anh N 17/08/2001 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 9.08 ĐH Đạt

8 Nguyễn Hồng Như Anh N 10/05/2002 Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2024 2.89 ĐH Đạt

9 Võ Kim Anh N 07/04/1999 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 3.46 CĐ LT Đạt

10 Nguyễn Anh Bằng 27/11/1994 D01 7.9 6.4 8.6 22.90 THPT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ 
Mã tổ hợp

Trường tốt nghiệp/ Môn 1
Hệ TN/ 
Môn 2

NTN/ 
Môn 3

Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

11 Trần Hồng Ca N 01/01/1989 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2011 3.73 ĐH Đạt

12 Ca Thị Cầm N 27/02/1993 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2023 2.79 ĐH Đạt

13 Nguyễn Thị Châu N 16/09/1992 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư Phạm Nha 
Trang

CQ 2013 6.46 CĐ LT Đạt

14 Lâm Thị Kim Chi N 04/05/1987 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2011 7.94 ĐH Đạt

15 Võ Nguyên Chương 12/02/1997
Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường

Trường Đại học Tây Đô CQ 2019 3.08 ĐH Đạt

16 Lê Minh Cứ 11/04/1994
Công nghệ chế biến 
thủy sản

Trường Đại học Công nghiệp Thực 
phẩm TP HCM

CQ 2016 8.31 ĐH Đạt

17 Ngô Quốc Đại 03/01/1995 Quản trị kinh doanh Đại học Thái Nguyên TX 2022 7.48 ĐH Đạt

18 Trịnh Công Danh 14/07/1994
Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Vĩnh Long

VLVH 2019 2.97 ĐH Đạt

19 Lê Thành Đạt 08/05/1999
Công nghệ kỹ thuật ô 
tô

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP HCM

VLVH 2023 7.34 ĐH Đạt

20 Nguyễn Tấn Đạt 29/06/2000 Khoa học cây trồng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 7.49 ĐH Đạt

21 Trần Thái Di  12/10/1997 Xã hội học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 8.33 ĐH Đạt

22 Hoàng Diễm N 27/08/1991 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm TP HCM VLVH 2024 8.32 ĐH Đạt

23 Nguyễn Thị Kiều Diểm N 12/08/2001 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 6.86 ĐH Đạt

24 Nguyễn Thị Ngọc Diệp N 28/03/1993 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư Phạm Long 
An

CQ 2013 6.50 TC LT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ 
Mã tổ hợp

Trường tốt nghiệp/ Môn 1
Hệ TN/ 
Môn 2

NTN/ 
Môn 3

Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

25 Bùi Thị Ngọc Diệu N 04/05/1998 D01 8.4 7.8 7.9 24.10 THPT Đạt

26 Nguyễn Thị Kim Đoan N 25/10/1991 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha 
Trang

CQ 2015 6.09 CĐ LT Đạt

27 Lê Thùy Dung N 04/11/1992 Hóa học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 9.10 ĐH Đạt

28 Hoàng Thùy Dương N 27/05/2002 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2024 3.14 ĐH Đạt

29 Nguyễn Thị Thùy Dương N 01/05/1998 Sư phạm toán học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 7.03 ĐH Đạt

30 Nguyễn Thùy Dương N 28/06/1995 Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 3.11 ĐH Đạt

31 Trần Thị Thùy Dương N 19/10/2000 Công nghệ may
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP HCM

CQ 2023 7.90 ĐH Đạt

32 Huỳnh Lê Nhựt Duy 28/01/1993 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2015 7.52 ĐH Đạt

33 Nguyễn Nhật Duy 02/04/1998 Bảo vệ thực vật Trường Đại học An Giang VLVH 2023 7.70 ĐH Đạt

34 Võ Quốc Duy 27/09/2000 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 2.79 CĐ LT Đạt

35 Nguyễn Thị Mỹ Duyên N 05/02/2001 Quản trị nhà hàng
Trường Cao đẳng Công Nghệ Cao 
Đồng An

CQ 2022 7.89 CĐ Đạt

36 Ông Thị Thu Hà N 24/01/2002 Quản trị khách sạn
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài 
Gòn

CQ 2023 3.24 CĐ Đạt

37 Trần Thanh Hải 31/01/1978 Anh văn
Trường Cao đẳng Sư phạm Cần 
Thơ

CQ 2000 6.30 CĐ LT Đạt

38 Trần Thị Hải N 20/08/1984 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở TP HCM CQ 2007 6.23 ĐH Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ 
Mã tổ hợp

Trường tốt nghiệp/ Môn 1
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Môn 2

NTN/ 
Môn 3

Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

39 Huỳnh Hồng Hân N 31/05/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 2.91 CĐ LT Đạt

40 Trần Thị Ngọc Hân N 10/07/1997 Kinh doanh quốc tế
Trường Cao đẳng Kinh tế Đối 
ngoại

CQ 2019 7.46 CĐ Đạt

41 Nguyễn Nguyệt Hằng N 07/11/1987 Tiếng Anh
Trường Đại học Hùng Vương TP 
HCM

CQ 2014 5.98 CĐ LT Đạt

42 Trần Thị Hằng N 03/10/1992 Công nghệ sinh học Học viện nông nghiệp Việt Nam CQ 2014 2.80 ĐH Đạt

43 Trần Thị Kim Hằng N 24/07/1995 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2020 8.19 CĐ LT Đạt

44 Trương Thị Thanh Hằng N 22/08/1992 Công nghệ sinh học Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt CQ 2013 7.17 CĐ Đạt

45 Lê Ngô Hoàng Hảo 20/05/2001 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Kiên Giang CQ 2022 3.49 CĐ LT Đạt

46 Trần Thảo Hiền N 28/11/1999
Công nghệ kỹ thuật 
hóa học

Trường Đại học Nông Lâm TP 
HCM

CQ 2022 7.42 ĐH Đạt

47 La Minh Hiếu 17/02/1998 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 2.53 ĐH Đạt

48 Nguyễn Trọng Hiếu 23/03/1990 Công nghệ thông tin Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2017 6.54 ĐH Đạt

49 Ngô Thị Hiểu N 17/07/1987 Kỹ thuật môi trường Trường Đại học Cần Thơ CQ 2010 3.27 ĐH Đạt

50 Chung Đức Hoà 19/11/2002 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.38 CĐ LT Đạt

51 Nguyễn Thị Hoài N 31/12/1990
Tiếng Anh ngoài sư 
phạm

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ 
An

CQ 2012 6.75 CĐ LT Đạt

52 Lê Văn Hội 05/12/1994 Sư phạm Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh

CQ 2017 7.15 ĐH Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét
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Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

53 Nguyễn Kim Huệ N 01/01/1987 Kinh tế  Trường Đại học Ngoại thương VLVH 2011 6.54 ĐH Đạt

54 Lê Nguyễn Như Hương N 16/10/2000 Sư phạm tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 2.93 CĐ LT Đạt

55 Trần Thị Hồng Hương N 23/03/2000 Y Khoa Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2024 7.34 ĐH Đạt

56 Trương Thị Hương N 15/12/1992 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha 
Trang

CQ 2015 5.98 CĐ LT Đạt

57 Nguyễn Thị Hường N 01/01/1990 Y sĩ
Trường Trung cấp Phạm Ngọc 
Thạch Cần Thơ

CQ 2016 7.70 TC Đạt

58 Huỳnh Thị Khánh Huyền N 24/06/2001 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2022 6.72 CĐ LT Đạt

59 Khương Mỹ Huyền N 10/04/2001 D01 9.1 9.3 8.8 27.20 THPT Đạt

60 Phạm Khánh Huyền N 29/01/2005 D01 9.4 8.8 7.8 26.00 THPT Đạt

61 Nguyễn Tú Huỳnh N 01/01/2000 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Bạc liêu CQ 2022 7.68 ĐH Đạt

62 Nguyễn Đăng Kha 12/01/2003 D01 9.4 8.3 9.1 26.80 THPT Đạt

63 Đặng Lưu Mỹ Khanh N 18/09/1995 Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

CQ 2017 7.79 ĐH Đạt

64 Lý Gia Khánh 02/09/2000 Y Khoa Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2024 7.81 ĐH Đạt

65 Lê Hoàng Khoa 07/03/1986 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt TX 2012 5.89 ĐH Đạt

66 Nguyễn Thị Mỹ Kiều N 01/10/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Bình Thuận CQ 2024 8.93 CĐ LT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 
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Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

67 Cao Hoàng Lâm 09/03/2000 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.49 CĐ LT Đạt

68 Nguyễn Thị Ngọc Lan N 15/04/1987 Kế toán
Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí 
Minh

TX 2018 7.70 ĐH Đạt

69 Văn Thị Thu Lan N 29/06/2002 D01 9.2 6.8 5.8 21.80 THPT Đạt

70 Lê Chí Lập 25/08/2000 Luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội CQ 2022 7.29 ĐH Đạt

71 Đỗ Thị Hồng Liên N 03/01/1978 Luật Trường Đại học Cần Thơ TX 2017 7.03 ĐH Đạt

72 Huỳnh Thạch Hồng Liên N 13/12/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 2.83 CĐ LT Đạt

73 Danh Thị Thùy Linh N 25/12/2001 Triết học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 8.75 ĐH Đạt

74 Lê Trần Hồng Linh N 01/06/1991 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha 
Trang

CQ 2013 6.12 CĐ LT Đạt

75 Lưu Thùy Linh N 06/06/1997 Dược học Trường đại học Tây Đô CQ 2020 3.16 ĐH Đạt

76 Nguyễn Thị Trúc Linh N 13/01/2001 D14 8.4 8.9 8.5 25.80 THPT Đạt

77 Phạm Đức Long 04/12/2001 D01 8.6 8.2 8.4 25.20 THPT Đạt

78 Nguyễn Ngọc Mai N 20/09/2004 D14 8.3 8.8 7.4 24.50 THPT Đạt

79 Nguyễn Thị Ngọc Mai N 22/02/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.21 CĐ LT Đạt

80 Nguyễn Lê Mẫn N 22/02/1997 Xã hội học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 8.58 ĐH Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh
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81 Bùi Hoàng Minh 17/01/1976
Xét nghiệm Y học Dự 
Phòng

Trường Đại học Y Dược TPHCM VLVH 2011 6.91 ĐH Đạt

82 K Thị Mơ N 09/07/1999 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Bình Thuận CQ 2024 7.53 CĐ LT Đạt

83 Dương Thị Diễm Mộng N 19/08/1987 Tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh CQ 2008 7.13 CĐ LT Đạt

84 Nguyễn Hồng Muội N 10/10/1979 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư Phạm Cần 
Thơ

CQ 2000 5.16 CĐ LT Đạt

85 Cao Duy Mỹ N 19/03/1992 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng Đồng Sóc 
Trăng

CQ 2013 8.56 CĐ LT Đạt

86 Phạm Quỳnh Nga N 07/09/1992
Công nghệ kỹ thuật 
môi trường

Trường Đại học An Giang CQ 2014 3.23 ĐH Đạt

87 Châu Nguyễn Khánh Ngân N 02/01/1999 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2023 3.12 ĐH Đạt

88 Hồ Thị Kim Ngân N 21/12/1996
Quản lý tài nguyên 
môi trường

Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2017 2.80 CĐ Đạt

89 Huỳnh Ngọc Kim Ngân N 05/09/2000 Tiếng anh du lịch Trường Cao đẳng Kiên Giang CQ 2021 8.23 CĐ LT Đạt

90 Lê Bảo Ngân N 02/01/2001
Kinh doanh thương 
mại

Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 8.23 ĐH Đạt

91 Nguyễn Thanh Ngân N 17/08/2001 Khoa học cây trồng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 7.63 ĐH Đạt

92 Nguyễn Thị Thanh Ngân N 16/09/1996 Quản lý đất đai Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 8.73 ĐH Đạt

93 Trần Thị Thanh Ngân N 10/01/2001 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2022 3.03 CĐ LT Đạt

94 Võ Thị Thu Ngân N 26/11/1996 D14 7.4 8.2 7.6 23.20 THPT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 
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Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

95 Phạm Minh Bảo Nghi N 10/12/1996
Kỹ thuật hệ thống 
công nghiệp

Trường Đại học Quốc tế, Đại học 
Quốc gia TP HCM

CQ 2020 5.00 ĐH Đạt

96 Nguyễn Minh Nghĩa 22/05/1999 Quản lý đất đai Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 8.08 ĐH Đạt

97 Trần Hữu Nghĩa 02/08/1991 Y đa khoa Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2015 8.26 ĐH Đạt

98 Chiêm Kim Ngọc N 15/02/1996 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 2.66 ĐH Đạt

99 Đặng Bảo Ngọc N 22/08/1999
Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường

Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2021 7.40 ĐH Đạt

100 Danh Trịnh Thu Ngọc N 25/02/2002 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2023 2.99 CĐ LT Đạt

101 Lê Nguyễn Bảo Ngọc N 05/10/1999 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2021 2.99 CĐ LT Đạt

102 Lê Thiên Kim Ngọc N 03/09/1992 Kế toán Trường Đại học Nha Trang VLVH 2023 7.76 ĐH Đạt

103 Võ Yến Ngọc N 09/05/2002 Khoa học cây trồng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2024 2.90 ĐH Đạt

104 Hồ Quang Nguyên 09/10/1997 D01 8.4 5.8 7.8 22.00 THPT Đạt

105 Lê Ngọc Thảo Nguyên N 08/10/1997 Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang CQ 2020 7.59 CĐ LT Đạt

106 Lê Thị Ánh Nguyên N 17/06/1989 Ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.42 ĐH Đạt

107 Nguyễn Hải Nguyên 13/06/1988 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 7.09 ĐH Đạt

108 Nguyễn Thị Thanh Nguyên N 10/06/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Bình Thuận CQ 2024 6.92 CĐ LT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 
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Điểm 
TB/ Tổng 

điểm

109 Nguyễn Thị Thảo Nguyên N 07/04/1998 Dược sĩ Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2023 7.26 ĐH Đạt

110 Trịnh Hạnh Nguyên N 17/10/1990 Sư phạm hóa học Trường Đại học An Giang CQ 2012 7.83 ĐH Đạt

111 Nguyễn Ngọc Nhàn N 10/10/1990
Tài chính - Ngân 
hàng

Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2013 7.46 ĐH Đạt

112 Sơn Thanh Nhàn 22/12/1985 D01 6.6 6.1 4.8 17.50 THPT Đạt

113 Đặng Thị Hồng Nhạn N 05/09/1995 Sư phạm Vật lý Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 8.25 ĐH Đạt

114 Nguyễn Trọng Nhân 10/09/1990 D01 7.1 4.8 5.6 17.50 THPT Đạt

115 Cao Quang Minh Nhật 21/11/1997 Công nghệ thông tin Trường Đại học Tiền Giang CQ 2019 6.74 ĐH Đạt

116 Huỳnh Thị Hồng Nhi N 20/10/1989 Tài chính ngân hàng Trường Đại học Tây Đô CQ 2012 7.04 ĐH Đạt

117 Lê Ngọc Nhi N 17/09/2001 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 7.69 ĐH Đạt

118 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi N 27/07/1999 Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học An Giang, Đại học 
QG TP HCM

CQ 2021 6.63 ĐH Đạt

119 Nguyễn Thành Nhiệm 15/02/1994 Y đa khoa Học Viện Quân Y CQ 2020 7.27 ĐH Đạt

120 Nguyễn Huỳnh Như N 11/10/1993 Giáo dục công dân Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 8.84 ĐH Đạt

121 Cao Thị Nhung N 13/05/1994 Y khoa Trường Đại học Y dược Thái Bình CQ 2019 6.96 ĐH Đạt

122 Bùi Thị Mỵ Nương N 02/08/1991 Sư phạm hoá học Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2014 7.59 ĐH Đạt
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THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ 
Mã tổ hợp
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123 Nguyễn Thành Phát 02/10/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.15 CĐ LT Đạt

124 Nguyễn Hoàng Nhựt Phúc 07/02/2002 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2023 3.37 CĐ LT Đạt

125 Phan Hoàng Phúc 19/03/1993
Công nghệ kỹ thuật 
hóa học

Trường Đại học Công nghiệp Tp. 
Hồ Chí Minh

CQ 2016 6.30 ĐH Đạt

126 Nguyễn Hữu Phước 09/02/1999 Quản lý đất đai Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 8.58 ĐH Đạt

127 Nguyễn Song Phương 08/12/1997 D01 5.6 6.5 9.3 21.40 THPT Đạt

128 Nguyễn Thị Trúc Phương N 26/04/1996 Y sỹ
Trường Trung cấp Phạm Ngọc 
Thạch Cần Thơ

CQ 2016 6.90 TC Đạt

129 Võ Thị Bích Phượng N 15/09/1998 Kế toán doanh nghiệp
Trường Trung cấp - Kinh tế Kỹ 
thuật Cà Mau

CQ 2018 7.70 TC Đạt

130 Lê Thị Ngọc Quy N 09/09/1999
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 2.95 ĐH Đạt

131 Bùi Thị Thúy Quyên N 26/04/1998 Sư phạm địa lý Trường Đại học Đồng Tháp VLVH 2022 7.82 ĐH Đạt

132 Nguyễn Ngọc Cẩm Quyên N 25/01/1995 Dược học Trường Đại học Võ Trường Toản CQ 2018 3.08 ĐH Đạt

133 Thái Võ Bảo Quyên N 27/12/1989 Du lịch Trường Đại học Cần Thơ CQ 2011 3.55 ĐH Đạt

134 Võ Thảo Quyên N 05/11/2002 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2024 3.33 ĐH Đạt

135 Đoàn Ngọc Quỳnh N 01/05/2002 Quốc tế học Đại học Sư phạm TP. HCM CQ 2024 7.99 ĐH Đạt

136 Sơn Chanh Bô Ríth 17/02/1992 Kinh tế
Học Viện Báo Chí và Tuyên 
Truyền 

VLVH 2015 6.93 ĐH Đạt
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137 Thạch Khoane Rằng Sây 21/09/1990
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao 
Thắng

CQ 2016 5.80 CĐ Đạt

138 Thái Duy Tân 05/11/2001 D01 8.2 6.5 7.3 22.00 THPT Đạt

139 Bùi Hồng Nam Thái 11/03/1984 Cơ khí Trường Đại học Cần Thơ CQ 2007 7.06 ĐH Đạt

140 Phạm Quốc Thắng 21/03/2001 D01 6.9 5.4 8.1 20.40 THPT Đạt

141 Võ Thị Phương Thanh N 15/10/1980 Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học QG TP HCM

VLVH 2010 6.66 ĐH Đạt

142 Thái Huy Thành 06/09/1984 Răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2008 8.14 ĐH Đạt

143 Đào Vũ Ngọc Thảo N 11/10/2003 D01 9.0 8.3 7.0 24.30 THPT Đạt

144 Huỳnh Ngô Ngọc Thảo N 22/07/2003 Dịch vụ pháp lý Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.14 CĐ Đạt

145 Nguyễn Hoàng Phương Thảo N 25/11/1990 Sư phạm Vật lý Trường Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.59 ĐH Đạt

146 Phạm Hoàng Thảo N 20/05/1986 Ngữ văn Trường Đại học Cửu Long CQ 2010 7.68 ĐH Đạt

147 Nguyễn Thanh Thi N 17/03/1993 Sư phạm Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 5.78 ĐH Đạt

148 Nguyễn Thị Ngọc Thi N 13/01/1995 Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang CQ 2018 5.00 CĐ LT Đạt

149 Trình Thị Thanh Thi N 15/01/2005 D01 8.8 7.2 6.8 22.80 THPT Đạt

150 Bùi Quốc Thiên 09/08/1996
Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành

Trường Đại học Công Nghệ TP 
HCM

CQ 2023 2.37 ĐH Đạt
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151 Dương Phát Thịnh 11/05/1992 Khoa học cây trồng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 3.34 ĐH Đạt

152 Nguyễn Hoàng Thịnh 10/03/1991 Luật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 8.03 ĐH Đạt

153 Lê Huỳnh Đa Thơ N 16/02/1980 Hạch toán kế toán
Trường Trung cấp Chuyên nghiệp 
Kinh tế Kỹ thuật Vạn Tường

CQ 2006 6.30 TC Đạt

154 Nguyễn Thị Kim Thoa N 07/07/1992 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Sư phạm Nha 
Trang

CQ 2014 6.32 CĐ LT Đạt

155 Đặng Vĩ Thông 20/07/1995 D01 7.9 5.2 5.4 18.50 THPT Đạt

156 Huỳnh Anh Thư N 08/09/1997 Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang CQ 2019 6.88 CĐ LT Đạt

157 Nguyễn Anh Thư N 23/09/2001 D01 8.9 8.1 8.4 25.40 THPT Đạt

158 Nguyễn Huệ Thư N 09/05/2000
Công nghệ chế biến 
thủy sản

Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 3.44 ĐH Đạt

159 Nguyễn Hữu Anh Thư N 08/10/1988 Xét nghiệm y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ VLVH 2019 8.71 ĐH Đạt

160 Nguyễn Minh Thư N 08/03/1998 D01 9.2 8.1 8.0 25.30 THPT Đạt

161 Nguyễn Ngọc Anh Thư N 25/06/2001 Sư phạm Lịch sử Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2023 8.27 ĐH Đạt

162 Nguyễn Thị Anh Thư N 17/01/1993 Y học dự phòng Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2017 7.45 ĐH Đạt

163 Trần Hoài Minh Thư N 30/04/1989 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội VLVH 2016 7.33 ĐH Đạt

164 Lê Công Thuận 10/06/1996 Xét nghiệm y học Trường Đại học Y dược Cần Thơ CQ 2018 2.98 ĐH Đạt
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165 Phan Hoàng Trí Thức 15/11/1997 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà 
Mau

CQ 2019 2.28 CĐ LT Đạt

166 Nguyễn Văn Thum 09/06/1984 Luật
Trường Đại học Cảnh Sát Nhân 
Dân

VLVH 2014 5.00 ĐH Đạt

167 Trình Thị Thanh Thương N 24/11/1997 Lâm sinh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 8.05 ĐH Đạt

168 Đoàn Nguyễn Diễm Tiên N 22/03/1995 D01 9.5 8.0 7.5 25.00 THPT Đạt

169 Lê Thị Cẩm Tiên N 23/09/1997 Công nghệ may
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
Thuật VINATEX TP HCM

CQ 2018 7.92 CĐ Đạt

170 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên N 07/09/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.33 CĐ LT Đạt

171 Nguyễn Trung Tính 06/02/1997
Quản lý và Kinh 
doanh nhà hàng và 
Dịch vụ ăn uống

Trường Cao đẳng Nghề Du Lịch 
Cần Thơ

CQ 2016 6.60 TC Đạt

172 Danh Thị Thùy Trâm N 01/05/1989 Quản lí đất đai
Trường Đại học Nông Lâm TP 
HCM

CQ 2013 6.59 ĐH Đạt

173 Nguyễn Thị Ngọc Trâm N 13/01/2001 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2022 7.63 CĐ LT Đạt

174 Tạ Phương Trâm N 02/01/2002 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà 
Mau

CQ 2023 3.10 CĐ LT Đạt

175 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân N 06/06/2003 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 3.49 CĐ LT Đạt

176 Lê Thị Ngọc Trân N 10/09/2001 Tiếng Anh Trường Đại học Tiền Giang KCQ 2022 8.88 CĐ LT Đạt

177 Nguyễn Ngọc Trân 30/07/1990 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2014 7.86 ĐH Đạt
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178 Nguyễn Thị Kiều Trang N 15/08/1992 Sư phạm toán học Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2013 7.44 CĐ Đạt

179 Nguyễn Thu Trang N 12/10/1997 Bảo vệ thực vật Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 9.03 ĐH Đạt

180 Nguyễn Ngọc Minh Trí 16/02/1994 Sư phạm Ngữ Văn Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 9.25 ĐH Đạt

181 Trương Minh Trí 02/09/1996 D14 6.8 9.1 7.1 23.00 THPT Đạt

182 Nguyễn Thị Trinh N 16/05/1975 Thú y Trường Đại học Trà Vinh VLVH 2012 7.27 ĐH Đạt

183 Phạm Thị Mỹ Trinh N 09/03/1993 Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế VLVH 2022 8.12 ĐH Đạt

184 Hồ Thủy Trúc N 25/11/1994 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2023 3.15 ĐH Đạt

185 Phan Lê Minh Trúc N 18/03/1993 Kế toán
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 
Thuật Cần Thơ

CQ 2014 7.48 CĐ Đạt

186 Lê Thị Tú N 15/07/1987 Tiếng anh
Ttrường Cao đẳng Sư Phạm Kiên 
Giang

CQ 2010 7.54 CĐ LT Đạt

187 Nguyễn Văn Tững 04/01/1985 Anh văn
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc 
Trăng

CQ 2010 5.86 CĐ LT Đạt

188 Nguyễn Ngọc Tuyền N 19/09/1992 Kế toán doanh nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ KCQ 2014 7.60 CĐ Đạt

189 Nguyễn Phương Tuyền N 14/08/1999 Kế toán Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.26 ĐH Đạt

190 Đinh Ngọc Bích Uyên N 28/09/1995 Sư Phạm tiếng Anh Trường Đại học Sư Phạm TP HCM CQ 2020 6.44 CĐ LT Đạt

191 Nguyễn Lê Uyên 21/04/1994 Kỹ sư xây dựng
Trường Đại học Kiến Trúc TP 
HCM

CQ 2018 2.13 ĐH Đạt
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192 Nguyễn Nhật Tường Uyên N 27/05/2004 D14 6.8 8.0 8.1 22.90 THPT Đạt

193 Nguyễn Hoài Văn 10/05/1999
Kỹ thuật xét nghiệm y 
học

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 3.35 ĐH Đạt

194 Phan Âu Tường Vi N 14/12/1993 Công nghệ sinh học Trường Đại học An Giang CQ 2015 7.74 ĐH Đạt

195 Võ Ngọc Tường Vi N 22/04/2001 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2022 8.23 CĐ LT Đạt

196 Nguyễn Trần Thế Vĩ 19/01/1995 Nông học Trường Đại học Cửu Long CQ 2017 2.30 ĐH Đạt

197 Quách Thị Vị N 24/04/1985 Giáo dục tiểu học Đại học Huế TX 2014 7.15 ĐH Đạt

198 Nguyễn Tuấn Vũ 05/10/1993 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ CQ 2015 9.38 ĐH Đạt

199 Lê Quốc Vương 14/06/1993 Dược sĩ
Trường Trung cấp Y tế Bình 
Phước

CQ 2015 6.10 TC Đạt

200 Trần Minh Vương 02/08/1984 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ TC 2007 7.13 ĐH Đạt

201 Lo Thị Xởm N 19/07/1998 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Bình Thuận CQ 2024 6.90 CĐ LT Đạt

202 Mã Bích Xuyên N 15/10/1997 Kê toán doanh nghiệp
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 
thuật Cà Mau

CQ 2018 7.50 TC Đạt

203 Đặng Như Ý N 16/12/2002
Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường

Trường Đại học Kiên Giang CQ 2024 3.20 ĐH Đạt

204 Nguyễn Thị Như Ý N 19/12/1985 Công nghệ hóa học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2008 7.97 ĐH Đạt

205 Trần Cẩm Yên N 26/11/2002 Tiếng Anh Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2023 3.62 CĐ LT Đạt
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206 Đào Thị Hoàng Yến N 27/04/1993 Quản trị văn phòng Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2015 2.98 CĐ Đạt

207 Đồng Lê Thị Hồng Yến N 25/11/1998 Tiếng Anh
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2019 7.05 CĐ LT Đạt

Tổng cộng: 207 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


